Phụ lục: Danh mục, số lượng, yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

 Gói thầu: Mua sắm vòng đeo tay phục vụ bệnh nhân năm 2026
 (Đính kèm yêu cầu báo giá số 6813/YCBG-BVĐKBN2 ngày 20/7/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

	STT
	Danh mục hàng hoá
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Vòng đeo cổ tay người lớn

	Chất liệu từ PET, loại băng keo dán chống bóc xé, chống chịu được Ethanol và một số acid với nồng độ thấp. 

+ Kích thước mỗi vòng đơn lẻ: dài 279 mm và rộng 25.4 mm. 

+ Độ dày vòng đeo: 0,08 mm. 

+ Yêu cầu màu sắc: Màu xanh, màu đỏ, màu vàng. 

+ Kích thước vùng in trên vòng đơn lẻ: dài 136mm và rộng 25.4 mm. 

+ Màu sắc vùng in: Màu trắng có thể lưu nội dung in rõ ràng tối thiểu 20 ngày, in bằng công nghệ in nhiệt trực tiếp từ máy in nhãn TD-2130.

	Cái
	152.000

	2
	Vòng đeo cổ tay trẻ em

	Chất liệu từ PET, loại băng keo dán chống bóc xé, chống chịu được Ethanol và một số acid với nồng độ thấp. 
+ Kích thước mỗi vòng đơn lẻ: dài 209 mm và rộng 25.4 mm. 
+ Độ dày vòng đeo: 0.08 mm. 
+ Yêu cầu màu sắc: Màu xanh, màu đỏ. 
+ Kích thước vùng in trên vòng đơn lẻ: dài 100mm và rộng 25.4 mm.
+ Màu sắc vùng in: Màu trắng có thể lưu nội dung in rõ ràng tối thiểu 20 ngày, in bằng công nghệ in nhiệt trực tiếp từ máy in nhãn TD-2130.

	Cái
	3.000

	3
	Vòng đeo cổ tay mẹ con

	1. Chất liệu:
- Nhựa PVC hoặc PE mềm y tế, không chứa latex.
- Không độc hại, không gây kích ứng da trẻ sơ sinh.
- Chống thấm nước, chịu được cồn sát khuẩn và dung dịch vệ sinh thông thường.
- Không bong tróc, không phai chữ trong thời gian sử dụng.

2. Kích thước
- Vòng cho mẹ:
(Chiều rộng: 20–25 mm.
(Chiều dài: khoảng 250 mm.
- Vòng cho trẻ sơ sinh:
(Chiều rộng: 20 mm.
(Chiều dài: 140–160 mm.
- Có nhiều nấc điều chỉnh phù hợp kích thước cổ tay/cổ chân.
3. Khoá vòng

- Khoá bấm nhựa sử dụng một lần.

- Không thể mở lại sau khi khoá.

- Chỉ tháo bằng cách cắt vòng.

- Không tự bung trong quá trình sử dụng.

4. Khu vực thông tin

Có vùng ghi bằng bút hoặc in nhiệt, kích thước đủ để ghi:

- Họ tên mẹ.

- Mã số bệnh nhân.

- Họ tên trẻ (hoặc bé trai/bé gái của...).

- Ngày giờ sinh.

- Khoa/phòng.

5. Đặc tính

- Bề mặt nhẵn, không sắc cạnh.

- Mép bo tròn, không làm xây xát da.

- Không thấm nước.

- Chịu được môi trường ẩm.

- Không ảnh hưởng khi tắm hoặc vệ sinh trẻ.

- Không cản trở tuần hoàn tại vị trí đeo.

6. Màu sắc

- Hồng.

- Xanh dương.


	Đôi
	200


Mẫu báo giá

Gói thầu Mua sắm vòng đeo tay phục vụ bệnh nhân năm 2026
BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Mua sắm vòng đeo tay phục vụ bệnh nhân năm 2026 như sau:
1. Báo giá Vòng đeo tay phục vụ bệnh nhân năm 2026:
	STT
	Danh mục hàng hóa/ Dịch vụ
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
(nếu có)
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất


	Năm sản xuất
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá trước thuế

 (VNĐ)
	Thuế 

VAT
	Thành tiền

(VNĐ)

	1
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	n
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở đi bàn giao tại đơn vị sử dụng; có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có tài liệu kỹ thuật hoặc catalogue (nếu có).  Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 27/7/2026.

5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

                                                                                                                 …., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

